
LỚP SỐ TIỀN

HỌA MI 800,000                  

MẦM 1 2,700,000               

MẦM 2 1,770,000               

MẦM 3 1,800,000               

MẦM 4 1,400,000               

CHỒI 1 1,660,000               

CHỒI 2 2,591,000               

CHỒI 3 1,500,000               

CHỒI 4 1,390,000               

CHỒI 5 2,100,000               

LÁ 1 2,550,000               

LÁ 2 2,020,000               

LÁ 3 2,055,000               

LÁ 4 3,080,000               

CB-GV-NV TRƯỜNG 

MNRĐ11A:
4,990,000               

TỔNG CỘNG (1) 32,406,000             

Đã nộp về: Lần 1 Lần 2

LĐLĐ 4,990,000               3,426,000      

PGDQ6 4,990,000               4,000,000      

UBMTTQQ6 10,000,000             

Hội CTĐ 5,000,000               

TỔNG CỘNG (2) 24,980,000             7,426,000      

TỔNG

CÒN LẠI= (1)-(2) 0

PHỤ HUYNH HỖ TRỢ CÁC TỈNH BỊ 

THIỆT HẠI DO CƠN BÃO SỐ 3 (BÃO 

YAGI) GÂY RA

32,406,000                                      
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ĐƠN VỊ TRƯỜNG

KHỐI MẦM NON + NGOÀI CÔNG LẬP

1 MẦM NON RẠNG ĐÔNG 1 10,969,000

2 MẦM NON RẠNG ĐÔNG 2 4,600,000

3 MẦM NON RẠNG ĐÔNG 3 4,500,000

4 MẦM NON RẠNG ĐÔNG 4 17,571,000

5 MẦM NON RẠNG ĐÔNG 5 5,023,000

6 MẦM NON RẠNG ĐÔNG 5A 19,705,000

7 MẦM NON RẠNG ĐÔNG 6 4,000,000

8 MẦM NON RẠNG ĐÔNG 6A 1,420,000

9 MẦM NON RẠNG ĐÔNG 7 7,266,000

10 MẦM NON RẠNG ĐÔNG 8 19,036,000

11 MẦM NON RẠNG ĐÔNG 9 5,445,000

12 MẦM NON RẠNG ĐÔNG 10 1,990,000

13 MẦM NON RẠNG ĐÔNG 11 23,000,000

14 MẦM NON RẠNG ĐÔNG 11A 8,990,000

15 MẦM NON RẠNG ĐÔNG 12 9,624,000

16 MẦM NON RẠNG ĐÔNG 13 2,798,000

17 MẦM NON RẠNG ĐÔNG 14 7,439,000

18 MẦM NON RẠNG ĐÔNG QUẬN 3,400,000

19 MN Dân Kiệt 7,207,000

20 MN Thiên Anh 350,000

21 MG Hồng Phúc 7,000,000

22 MN Việt 4,600,000

23 MN Khôi Việt 2,110,000

24 Lớp MG Thế Hệ Mới 1,620,000

25 MN Hoa Mặt Trời 2,755,000

26 Lớp MN Hoa Hướng Dương 4 2,550,000

27 Cô Ái Nhi - HT MN Bé Vui Đến Trường 500,000

28 Lớp MG Bibi 500,000

29 Lớp MG Ngôi Nhà Bút Chì 1,000,000

30 Lớp MG Sơn Ca 2,000,000

31 Lớp MG Đô Rê Mi 500,000

32 Lớp MG Hoàng Yến 5,000,000

33 Lớp MG Bút Chì Màu 2,000,000

34 Lớp MG SuSu 500,000

35 MN Cánh Én Tuổi Thơ 1,000,000

36 MN Việt Hoa 3,000,000

37 MN Họa Mi 3,631,000

38 Lớp MG Bình Phước 3,100,000

TỔNG  207,699,000

Ngày 26/9/2024

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
________________________

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG MÂM NON 

HỖ TRỢ, ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO BỊ ẢNH HƯỞNG BÃO SỐ 3

Tháng 9/2024
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